
Kịch bản tiếng Anh là gì – Người viết kịch bản tiếng Anh là gì Trong tiếng anh kịch bản là 
gì  
Vậy trong tiếng anh từ kịch bản được viết như thế nào? Nhất là đối với những bạn học biên kịch 
thì lại càng quan trọng hơn. Dưới đây là một số từ mà mình đã tìm hiểu được về từ kịch bản 
viết tiếng anh: 
Screenplay /ˈskriːn.pleɪ/ – danh từ 
Script /skrɪpt/ – danh từ 
Scenario /sɪˈnɑː.ri.əʊ/ – danh từ 
Storyboard /ˈstɔː.ri.bɔːd/ – danh từ 
Các bạn có thể luân phiên sử dụng các từ này để vốn từ thêm phong phú. 
Bạn đang xem: Kịch bản tiếng anh là gì 
Một số ví dụ với từ kịch bản phim tiếng Anh 
Jane writes this script. – Jane là người viết kịch bản này. 
I don’t know how to write screenplay. – Tôi không biết cách viết kịch bản như thế nào? 
Trên đây là một số thông tin về kịch bản, biên kịch, ví dụ với từ kịch bản. Mình hi vọng qua bài 
viết này sẽ giúp các bạn hiểu hơn về ngành biên kịch, các bạn cũng có thể sử dụng hiệu quả và 
hợp lý hơn. 
Người viết kịch bản tiếng anh là gì 
Người viết kịch bản trong tiếng Anh được gọi là script writer 
Kịch bản tiếng Anh là gì 
Từ vựng tiếng anh chuyên ngành phim ảnh 
Dàn diễn viên tiếng Anh là Cast  
Màn ảnh, màn hình tiếng Anh là Screen 
Buổi công chiếu phim tiếng Anh là Film premiere  
Người quay phim tiếng Anh là Cameraman  
Cảnh quay tiếng Anh là Scene  
Nam/nữ diễn diên chính tiếng Anh là Main actor/actress  
Giải trí, hãng phim tiếng Anh là Entertainment  
Người chịu trách nhiệm về hình ảnh tiếng Anh là Cinematographer  
Nhà sản xuất phim tiếng Anh là Producer  
Người am hiểu về phim ảnh tiếng Anh là Film buff  
Đoạn giới thiệu phim tiếng Anh là Trailer  
Bối cảnh tiếng Anh là Background  
Nhà làm phim tiếng Anh là Movie maker  
Người bình luận phim tiếng Anh là Film critic  
Nhà biên kịch tiếng Anh là Scriptwriter  
Cốt truyện, kịch bản tiếng Anh là Plot  
Đạo diễn tiếng Anh là Director  
Nhân vật tiếng Anh là Character 
Bài bình luận phim tiếng Anh là Film review 
Ngôi sao, minh tinh màn bạc tiếng Anh là Movie star  
Người rất hay đi xem phim ở rạp tiếng Anh là Film-goer  
Diễn viên quần chúng không có lời thoại tiếng Anh là Extras  
Phim hoạt hình tiếng Anh là Cartoon  
Phim chính kịch tiếng Anh là Drama movie 
Phim cổ trang tiếng Anh là Historical movie  
Phim hành động tiếng Anh là Action movie  
Phim tâm lý tình cảm tiếng Anh là Romance movie  



Phim kinh dị tiếng Anh là Horror movie  
Phim tài liệu tiếng Anh là Documentary  
Phim phiêu lưu, mạo hiểm tiếng Anh là Adventure movie  
Phim khoa học viễn tưởng tiếng Anh là Sci-fi (science fiction) movie 
Phim ca nhạc tiếng Anh là Musical movie  
Phim gia đình tiếng Anh là Family movie  
Phim bi kịch tiếng Anh là Tragedy movie  
 Phim hài tiếng Anh là Comedy 
Kịch bản trong tiếng Anh gọi là gì 
Để thực hiện một việc hoàn thiện nhất thì chúng ta nên thực hiện theo kịch bản. Nhưng khi bạn 
diễn xuất thì một vài đột phá ra ngoài kịch bản thì đều hay. 
Xem thêm: Thủ Tục Về Nhà Mới ( Thủ Tục Nhập Trạch Nhà Mới Cần Gì ? Thủ Tục Nhập Trạch 
Bạn tuân theo kịch bản cho trước sẽ làm cho chương trình quay một cách dễ dàng hơn mà 
không ai bị vi phạm vào phần của ai. Một kịch bản tốt sẽ làm cho mọi người đọc dễ hiểu, đạo 
diễn, diễn viên không bị khớp. Việc viết kịch bản yêu cầu người viết phải hiểu tỉ mỉ về nhân vật, 
cốt truyện có thể truyền đạt mọi thứ dễ hiểu nhất. 
Viết kịch bản cũng phải tuân theo những yêu cầu cơ bản. Nó phải đảm bảo trong đó có những 
yếu tố gây hài đối với phim hài nhưng không được vô duyên. Không hài nhảm; phải có yếu tố 
buồn khi là phim tình cảm, tình yêu. Nhưng không được quá sến mà vẫn phải có tính nhân văn. 
Phải bi kịch những không quá cẩu huyết làm cho kịch bản bị “over” khi lên phim,.. và hàng tỉ tỉ 
những yêu cầu khác mà đạo diễn yêu cầu. 
Học biên kịch để viết kịch ở đâu  
Hiện tại đã có ngành biên kịch điện ảnh của Trường sân khấu điện ảnh ở cả 2 miền Nam – Bắc 
đào tạo ra những nhà biên kịch tài ba. Nhưng ngành nào thì cũng cần có năng khiếu và làm 
biên kịch cũng vậy. Bạn phải nhạy cảm với mọi thứ, bạn hiểu mọi thứ đang diễn ra xung quanh 
bạn, tất tần tật mọi thứ, vì bạn sẽ là người viết nên linh hồn của bộ phim. 
Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Làm Pate Ngon Nhất 2021, Cách Làm Món Patê Hải Phòng Của 
Lavender 
Nhưng nếu bạn là người có khả năng viết kịch bản thì bạn hãy thử viết những kịch bản nhỏ cho 
chương trình ở lớp, ở trường các bạn học. Sau đó có thể tham gia một số cuộc thi về biên kịch 
để trau dồi thêm kiến thức, càng viết nhiều thì vốn từ, vốn ngữ nghĩa của các bạn sẽ ngày càng 
tăng, đó cũng là cách giải tỏa cảm xúc. 
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